
UBND TỈNH THÁI BÌNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

Hệ đào tạo: Đại học Loại đào tạo: Liên thông từ CD lên Đại học - VLVH
Ngành: Luật học Chuyên ngành: Luật

STT
Mã môn 

học
Tên môn học Mã học phần Số tín chỉ

Số tiết lý 

thuyết

Số tiết thực 

hành
Ghi chú

23

21

1 000619 Kinh tế vi mô 0112000619 3(3,0,6) 45 0

2 000713 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 0112000713 2(2,0,4) 30 0

3 001486 Tiếng anh cơ bản 0112001486 3(3,0,6) 45 0

4 002381 Luật dân sự 0112002381 3(3,0,6) 45 0

5 002382 Luật Hiến pháp 0112002382 2(2,0,4) 30 0

6 002383 Luật Hôn nhân gia đình 0112002383 2(2,0,4) 30 0

7 002385 Luật Hành chính 0112002385 3(3,0,6) 45 0

8 002401 Luật Thương mại 0112002401 3(3,0,6) 45 0

2

1 001153 Thị trường chứng khoán 0112001153 2(2,0,4) 30 0

2 001971 Luật Thi hành án dân sự 0112001971 2(2,0,4) 30 0

22

20

1 000626 Kinh tế vĩ mô 0112000626 3(3,0,6) 45 0

2 001948 Luật Bảo vệ môi trường 0112001948 3(3,0,6) 45 0

3 001965 Tội phạm học 0112001965 2(2,0,4) 30 0

4 002386 Luật Hình sự 0112002386 3(3,0,6) 45 0

5 002387 Luật đất đai 0112002387 3(3,0,0) 45 0

6 002388 Tiếng Anh chuyên ngành Luật 0112002388 2(2,0,4) 30 0

7 002389 Luật Lao động 0112002389 2(2,0,2) 30 0

8 002390 Quản lý ngân sách xã 0112002390 2(2,0,4) 30 0

2

1 001954 Luật An sinh xã hội 0112001954 2(2,0,4) 30 0

2 001967 Công chứng, chứng thực và luật sư 0112001967 2(2,0,4) 30 0

3 001970 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 0112001970 2(2,0,4) 30 0

22

14

1 001429 Thực tập tốt nghiệp 0112001429 2(0,2,2) 0 60

2 002391 Luật Tố tụng Dân sự 0112002391 2(2,0,4) 30 0

3 002392 Luật Tố tụng Hình sự 0112002392 2(2,0,4) 30 0

4 002393 Luật Quốc tế 0112002393 2(2,0,4) 30 0

5 002394 Quản lý thuế 0112002394 2(2,0,4) 30 0

6 002395 Luật Tố tụng Hành chính 0112002395 2(2,0,4) 30 0

7 002396 Cạnh tranh và chống độc quyền 0112002396 2(2,0,4) 30 0

8

1 001956 Kỹ năng giải quyết vụ án lao động 0112001956 2(2,0,4) 30 0

2 001957
Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất 

đai
0112001957 2(2,0,4) 30 0

3 001968 Thanh tra và giải quyết khiếu lại tố cáo 0112001968 2(2,0,4) 30 0

4 002212 Khóa luận tốt nghiệp 0112002212 6(0,6,6) 0 180

5 002313
Quản lý nhà nước bằng pháp luật trên một 

số lĩnh vực
0112002313 2(2,0,4) 30 0

6 002397
Áp dụng pháp luật trong phòng chống tham 

nhũng
0112002397 2(2,0,4) 30 0
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